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I CHỈ TIÊU TÔNG HỢP (*)

1 Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá SS2010) %            8,57            5,96                -                  -   

1.1 Giá trị tăng thêm           8,89           5,60               -                 -   

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản %            5,20            2,14                -                  -   

- Công nghiệp và Xây dựng %          13,11            7,26                -                  -   

- Dịch vụ %            7,43            6,38                -                  -   

1.2 Thuế sản phẩm (trừ Trợ cấp SP) %           2,09         13,68               -                 -   

2 GRDP trong tỉnh (giá hiện hành) Tỷ đồng     49.973,7     20.653,2     21.934,2            43,9          106,2 

2.1 Tổng giá trị tăng thêm Tỷ đồng    19.743,0    20.897,1               -           105,8 

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản Tỷ đồng       5.542,5       5.465,3                -              98,6 

- Công nghiệp và Xây dựng Tỷ đồng       7.120,8       7.706,6                -            108,2 

- Dịch vụ Tỷ đồng       7.079,7       7.725,2                -            109,1 

2.2 Thuế sản phẩm (trừ Trợ cấp SP) Tỷ đồng         910,2      1.037,1               -           113,9 

3 Cơ cấu kinh tế (cơ cấu GTTT)                -                  -   

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản %            23,0          28,07          26,15                -                  -   

- Công nghiệp và Xây dựng %            40,0          36,07          36,88                -                  -   

- Dịch vụ  %            37,0          35,86          36,97                -                  -   

II NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1 Trồng trọt

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm Ng. ha          118,9            77,9            76,6            64,4            98,4 

Trong đó : Diện tích cây lương thực có hạt "            86,3            51,6            50,9            59,0            98,6 

- Sản lượng lương thực có hạt Ng.tấn          462,2          290,3          288,0            62,3            99,2 

a Cây lương thực

- Cây lúa:   + Diện tích Ng. ha            68,0            37,1            37,0            54,4            99,6 

                + Năng suất Tạ/ha            55,4          59,69          59,87          108,1          100,3 

                + Sản lượng Ng.tấn          376,8          221,7          221,5            58,8            99,9 

- Cây ngô:  + Diện tích Ng. ha            18,3            14,5            13,9            76,0            95,9 

                + Năng suất Tạ/ha          46,60          47,25          47,78          102,5          101,1 

                + Sản lượng Ng.tấn          85,30          68,55          66,48            77,9            97,0 

b Cây công nghiệp ngắn ngày

 - Đậu tương + Diện tích Ng. ha            0,35            0,14            0,13            37,3            91,6 

                  + Năng suất Tạ/ha            18,5          18,48          18,37            99,3            99,4 

                  + Sản lượng Ng.tấn            0,65            0,26            0,24            36,9            91,1 

c Cây lâu năm

 - Chè: +Tổng diện tích Ng. ha 16,5          16,8          16,5                     99,7            98,2 

        + Diện tích cho sản lượng Ng.ha 15,5          15,7          15,4                     99,0            98,2 

         + Sản lượng chè búp tươi Ng.tấn 161,2        78,1          78,3                     48,6          100,2 

2 Chăn nuôi

 - Tổng đàn trâu Ng. con 70,6          71,7          68,9                     97,6            96,2 

 - Tổng đàn bò " 109,0        109,0        121,4                 111,3          111,4 

 - Tổng đàn lợn Ng. con 864,0        854,6        886,4                 102,6          103,7 

 - Tổng đàn gia cầm Triệu con 12,3          11,7          12,1                     98,5          103,8 

- Sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm Ng.tấn 155,2        78,9          86,3                     55,6          109,4 
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3 Thủy sản

 - Diện tích chuyên nuôi trồng Ng.ha 10,1          7,1            7,3                       71,9          102,0 

 - Sản lượng thủy sản Ng.tấn 35,0          14,5          15,3                     43,7          105,6 

4 Lâm nghiệp

 - Trồng rừng tập trung (trồng mới) Ng. ha 9,7            8,1            8,6                       89,1          106,4 

- Trồng cây phân tán Ng.cây 870,0        986,4        998,6                 114,8          101,2 

III CÔNG NGHIỆP

1 Chỉ số SX công nghiệp (IIP) %  -          112,7        106,08  -  - 

- Công nghiệp khai khoáng "  -            71,8        124,18  -  - 

- Công nghiệp chế biến chế tạo "  -          115,4        104,78  -  - 

- Công nghiệp sản xuất và PP điện, khí đốt "  -          110,0        108,44  -  - 

 - CC nước, HĐ QL và XL rác thải, nước thải "  -          108,1        104,29  -  - 

2 Sản phẩm chủ yếu

 - Giấy bìa các loại Ng.tấn             200            94,3            98,8            49,4          104,7 

 - Bia các loại Tr.lít             131            54,8            65,0            49,6          118,6 

 - Chè chế biến Ng.Tấn               56            14,6            15,1            27,0          103,6 

 - Phân bón hóa học các loại Ng.tấn          1.500          720,9          634,4            42,3            88,0 

Trong đó: NPK "             730          338,6          313,8            43,0            92,7 

 - Cao lanh "             600          145,0          180,0            30,0          124,1 

 - Xi măng "          1.600          876,1          616,4            38,5            70,4 

 - Gạch xây Tr. viên             500          252,7          260,2            52,0          103,0 

 - Gạch Ceramic Triệu m²               42            16,9            18,0            42,8          106,4 

 - Mì chính Ng.tấn            26,5            13,8            13,1            49,5            95,3 

 - Dung lượng ắc quy Ng. KVA               48            22,0            20,0            41,7            90,9 

 - Cát, sỏi, đá khai thác Ng.m³          2.700       1.280,0       1.259,0            46,6            98,4 

 - Nhôm thành phẩm Tấn        13.800       5.576,0       5.731,0            41,5          102,8 

 - Vải thành phẩm Triệu m²               85            40,6            38,9            45,8            95,8 

 - Sợi toàn bộ Ng.tấn               16              8,0              5,8            36,1            72,4 

 - Quần áo may sẵn Ng. SP      100.000     40.136,0     45.000,0            45,0          112,1 

 - Giấy thể thao Ng.đôi          5.500       2.425,0       2.586,0            47,0          106,6 

 - Nước sinh hoạt Tr. .m³               25            11,4            12,1            48,2          105,9 

 - Sản phẩm điện tử Tr.SP             300            73,9            88,5            29,5          119,8 

IV THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ

1 Tổng mức bán lẻ và DVTD XH Tỷ đồng        24.950     11.006,0     11.891,9            47,7          108,0 

2 Giá trị xuất khẩu trên địa bàn (**) Tr.USD          1.192          479,6          525,9            44,1          109,7 

3 Giá trị hàng nhập khẩu (**) Tr.USD             920          351,5          371,0            40,3          105,5 

V  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Tỷ đồng        21.300       9.311,3       9.645,4            45,3          103,6 

- Vốn ngân sách nhà nước "          5.500       2.435,0       2.302,2            41,9            94,5 

- Vốn đầu tư ngoài nhà nước "        12.800       6.174,7       6.721,7            52,5          108,9 

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài "          3.000          701,6          621,5            20,7            88,6 

Ghi chú: 

- (**) Số liệu Giá trị xuất, nhập khẩu chưa bao gồm thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

- (*) Số liệu do Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố theo Quyết định số 715/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


